Giáo viên Đinh thị Thu Mai
THPT Gia Định
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Trên đường biên giới đất liền giữa Việt Nam v71i Campuchia có các cửa khẩu
a. Lệ Thanh, Xa Mát, Tịnh Biên, Mộc Bài.
b. Lao Bảo, Bờ Y, Xa Mát, Tịnh Biên.
c. Hà Tiên, Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Bờ Y.
d. Cầu treo, Mộc Bài, Tịnh Biên, Hà Tiên.
Câu 2. Dựa vào trang 11 Atat Địa lí Việt Nam, loại đất phổ biến nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là 
a. đất phù sa.
b. đất mặn.
c. đất phèn.
d. đất phèn và mặn.
Câu 3. Nước ta có đường bờ biển dài 3260 km chạy dài từ … đến …
a. Móng Cái, Kiên Giang.


b. Móng Cái, Hà Tiên.
c. Hạ Long, Kiên Giang.


d. Quảng Ninh, Hà Tiên.
Câu 4. Địa hình nước ta phần lớn là đồi núi thấp vì
a. 85% diện tích lãnh thổ là địa hình dưới 1000m.
b. được làm trẻ lại trong kì vận động Tân kiến tạo.
c. địa hình cao trên 2000m chiếm dưới 10%.
d. cắt xẻ mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở vùng đồng bằng.
Câu 5. Địa hình vùng Đông Bắc nước ta
a. gồm nhiều dãy núi song song.
b. cao nhất nước
c. có những đỉnh cao trên 2000m và các bình nguyên


d. thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
Câu 6. Nhờ điểm khác biệt nào mà đồng bằng sôntg Hồng có trình độ thâm canh trong nông nghiệp cao hơn đồng bằng sông Cửu Long ?
a. diện tích đồng bằng sông Hồng nhỏ hơn.
b. đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lâu đời, dân đông, nhu cầu lương thực lớn.
c. vùng trong đê có diện tích lớn không được bồi tụ phù sa hàng năm.
d. có nhiều thiên tai hơn đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Biển Đông ?
a. Biển rât rộng và tương đối kín.
b. Là biển nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
c. Vùng biển được bao bọc bởi nhiều vòng cung đảo.
d. Vùng biển nằm phía tây và nam Việt Nam.
Câu 8. Miền Bắc Việt Nam vào mùa khô ít khô hạn hơn miền Nam vì
a. có gió mùa đông bắc thổi.

b. có khối khí lạnh phương Bắc di chuyển qua.
c. có mưa phùn.


d. không ảnh hưởng gió phơn tây nam.
Câu 9. Dựa vào bảng số liệu sau
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm (trang 44 câu 2)


Câu nhận xét nào sau đây không đúng ?

a. Nhiệt độ trung bình tháng I và VII tăng dần từ Bắc vào Nam.
b. Nhiệt độ trung bình năm (0C) tăng dần từ Bắc vào Nam.
c. Nhiệt độ trung bình tháng I và trung bình năm tăng từ Bắc vào Nam.rõ nhất vào tháng I.
d. Nhiệt độ trung bình tháng VII giữa các địa điểm chênh lệch nhau nhiều.
Câu 10. Một số chỉ số về nhiệt độ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (bảng số liệu câu hỏi 1 trang 50 sách giáo khoa). Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện bảng số liệu trên là
a. biểu đồ kết hợp cột (lượng mưa), đường (nhiệt độ).
b. biểu đồ kết hợp cột (nhiệt độ), đường (lượng mưa).
c. biểu đồ cột (4 cái).
d. biểu đồ đường (4 cái).
